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1. Cải cách hành chính nhà nước từ
năm 1986 - 2023

- Năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng
Cộng sản Việt Nam (Đại hội VI) được coi là
mốc “đổi mới" của đất nước, trong đó có cải
cách hành chính nhà nước (CCHCNN). Với
tinh thần: “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá
đúng sự thật, nói rõ sự thật”1, Đại hội VI đã
đưa ra nhiều định hướng cho việc tiến hành
CCHCNN, như:  (1) Xác định “tư tưởng chỉ
đạo của kế hoạch và các chính sách kinh tế
là giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có,
khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất
nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ
quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản
xuất đi đôi với xây dựng và củng cố quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa”2; (2) Phân cấp
quản lý bảo đảm quyền làm chủ của ba cấp:
quyền quyết định của trung ương (bao gồm
cả các ngành trung ương) đối với những vấn
đề then chốt, những vấn đề có ý nghĩa chiến
lược...; bảo đảm quyền chủ động của địa
phương trong việc thực hiện trách nhiệm
quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ;
quyền tự chủ sản xuất - kinh doanh của các
đơn vị kinh tế cơ sở… Trong sự phân công,
phân cấp quản lý, trách nhiệm phải đi đôi
với quyền hạn, nghĩa vụ gắn liền với lợi ích3. 

Từ những đường lối nêu trên, thể chế về
hành chính nhà nước (HCNN) bắt đầu có
những chuyển đổi cả về cơ chế, phương thức
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vận hành trên nhiều khía cạnh, tạo ra những
thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nền
HCNN. Những thay đổi nhiều nhất là thuộc
về quản lý kinh tế với các thành phần kinh
tế ngoài nhà nước xuất hiện và vận hành
(như: Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987,
Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Luật
Công ty cổ phần năm 1990); đối với quản lý
doanh nghiệp nhà nước có Quyết định số
217-HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng
Bộ trưởng ban hành các chính sách đổi mới
kế hoạch hóa và hạch toán kinh doanh xã
hội chủ nghĩa (XHCN) đối với xí nghiệp quốc
doanh, Nghị định số 388-HĐBT ngày
20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban
hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh
nghiệp nhà nước… Với những thay đổi này
dần dần xuất hiện đối tượng quản lý nhà
nước mới là các doanh nghiệp không thuộc
sở hữu nhà nước.

- Đại hội VII (năm 1991) đưa ra Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, trong đó đưa ra định
hướng lớn liên quan đến cải cách bộ máy
nhà nước nói chung, CCHCNN nói riêng là
“Xóa bỏ triệt để cơ chế quản lý tập trung
quan liêu, bao cấp, hình thành cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước bằng
pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công
cụ khác”4 và  “Tổ chức và hoạt động của bộ
máy quản lý nhà nước theo nguyên tắc tập
trung dân chủ, thống nhất quyền lực, có sự
phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự
chỉ đạo thống nhất của trung ương. Nhà
nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân
công rành mạch ba quyền đó”5. 

Hệ thống hành chính trở thành trọng
tâm của cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng
một hệ thống hành pháp và quản lý hành
chính nhà nước thông suốt từ trung ương
đến cơ sở, có đủ quyền lực, năng lực, hiệu
quả… Trong đó, “Phân định rõ cán bộ dân

cử hoạt động theo nhiệm kỳ và các loại công
chức, viên chức chuyên nghiệp"6. Trên cơ sở
định hướng chính trị trên, nền kinh tế trong
đó cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các
hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh đa
dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở
hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Theo đó, lĩnh
vực quản lý nhà nước về kinh tế tiếp tục
được bổ sung nhiều cơ chế mới, như:  Luật
Phá sản doanh nghiệp năm 1993, Luật
Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994,
Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995,
Luật Hợp tác xã năm 1996, Luật Đầu tư nước
ngoài năm 1996... 

Cải cách bộ máy nhà nước, CCHCNN nói
riêng được triển khai mạnh mẽ hơn để đáp
ứng yêu cầu của thực tiễn bằng việc ban
hành Hiến pháp năm 1992 với những thay
đổi lớn về HCNN: xác lập chế định Chủ tịch
nước thay cho Hội đồng Nhà nước, Chính
phủ thay cho Hội đồng Bộ trưởng, chuyển cơ
chế làm việc của Chính phủ từ tập thể sang
kết hợp giữa tập thể và cá nhân. Luật Tổ chức
Chính phủ năm 1992, Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1994 đã
được thiết kế phân định rõ hơn giữa nhiệm
vụ, quyền hạn của tập thể (Chính phủ, Ủy
ban nhân dân) với cá nhân (Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân). Đặc
biệt là quy trình ban hành văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) được điều chỉnh bằng
Luật Ban hành VBQPPL năm 1996. Từ đây,
quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL được
chuẩn hóa, tạo điều kiện để bảo đảm tính
đồng bộ, thống nhất và nâng cao chất lượng
hệ thống  VBQPPL.

Nghị quyết số 38-NQ/CP ngày 04/5/1994
của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục
hành chính (TTHC) trong việc giải quyết
công việc của công dân và tổ chức có thể
được xem như là một mốc quan trọng trong
quá trình cải cách TTHC, với trọng tâm là rà
soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC trong
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các lĩnh vực, như: thủ tục cấp giấy phép xuất
khẩu, nhập khẩu, đầu tư, xây dựng, sửa chữa
nhà cửa, cấp đất; đăng ký kinh doanh, hành
nghề; sở hữu và sử dụng phương tiện giao
thông; hộ khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh; trước
bạ mua, bán, chuyển nhượng các loại tài
sản; cho vay vốn; công chứng; thanh tra
doanh nghiệp. Tiếp đến, Nghị quyết số 08-
NQ/HNTW ngày 23/01/1995 Hội nghị Trung
ương 8 (khóa VII) đã xác định một trong
những nguyên tắc căn bản của tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước ta: “Quyền
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công
và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện ba quyền: lập
pháp, hành pháp, tư pháp”. 

- Đại hội VIII (năm 1996) đã đưa ra 5 quan
điểm7 về tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước,
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa
các nhiệm vụ, trong đó cải cách nền HCNN
“phải dựa trên cơ sở pháp luật và tiến hành
động bộ trên các mặt: cải cách thể chế hành
chính, tổ chức bộ máy và xây dựng, kiện toàn
đội ngũ cán bộ, công chức hành chính"8.
Điểm nhấn trong CCHCNN giai đoạn này là
việc tạo lập sự bình đẳng về mặt pháp lý cho
tất cả các loại hình doanh nghiệp bằng việc
ban hành Luật Doanh nghiệp năm 1999, với
tư duy bảo đảm quyền tự do kinh doanh của
công dân, "công dân được kinh doanh tất cả
những lĩnh vực trừ những lĩnh vực pháp luật
cấm". Cùng với đó, thể chế về công chức
được tiếp tục chuẩn hóa với Pháp lệnh Cán
bộ, công chức năm 1998. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2001- 2010 cũng chỉ rõ việc đẩy mạnh
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà
nước trong sạch, vững mạnh, đó là: đổi mới
thể chế, kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy nhà
nước, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội
ngũ cán bộ, công chức, ngăn chặn và đẩy lùi
tham nhũng, quan liêu9.

- Trên tinh thần của Đại hội IX của Đảng
(năm 2001), tại Điều 2 Hiến pháp năm 1992
(sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã chính thức
thể chế hóa nguyên tắc “Quyền lực nhà nước
là thống nhất, có sự phân công và phối hợp
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp”. Bên cạnh đó, để CCHCNN được triển
khai một cách thống nhất, có mục tiêu, kế
hoạch, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg
ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình tổng thể CCHCNN
giai đoạn 2001 - 2010 đã xác định các nội
dung của CCHCNN gồm: (1) Cải cách thể
chế; (2) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;
(3) Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức; (4) Cải cách tài chính công.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
nhà nước được thực hiện trên cơ sở Quyết
định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án
tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai
đoạn 2021- 2005. Ngoài ra, Luật Cán bộ, công
chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 đã
tạo cơ sở pháp lý để từng bước điều chỉnh
chuyên biệt cho nhóm người phục vụ nhà
nước (công chức) và nhóm người cung cấp
dịch vụ sự nghiệp công (viên chức), đồng
thời, đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các
dịch vụ sự nghiệp công. 

- Đại hội X của Đảng (năm 2006) xác
định “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi
mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ
theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành
pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại... bảo
đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm
của chính quyền địa phương trong phạm vi
phân cấp... phân định lại thẩm quyền đối
với chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải
đảo”10 và điều chỉnh chức năng của Chính
phủ là cơ quan HCNN cao nhất. Trong đó,
Chính phủ tập trung vào việc hoạch định thể
chế, chính sách, xây dựng biện pháp, cải
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cách TTHC, tạo lập môi trường pháp lý
thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội;
“nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo thực
hiện, kiểm tra, thanh tra thực hiện thể chế;
xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà
nước về kinh tế, xã hội của cơ quan công
quyền các cấp”11.

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) khẳng định: quyền lực
nhà nước là thống nhất; có sự phân công,
phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp. Theo đó, xác định rõ: “Nhà
nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã
hội bằng pháp luật và không ngừng tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”12. Đại hội
XI (năm 2011) xác định việc thực hiện
chương trình CCHCNN và hiện đại hóa nền
hành chính quốc gia, “Tăng cường tính minh
bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý và điều hành của hệ thống
hành chính nhà nước các cấp”13. 

Trên tinh thần đó, Hiến pháp năm 2013,
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2014, Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 được
ban hành không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung
mà còn thúc đẩy CCHCNN đi vào chiều sâu
hơn nữa. Cùng với đó, Chính phủ đã có Nghị
quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành
Chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn
2011 - 2020 với các nhiệm vụ: (1) Cải cách
thể chế; (2) Cải cách TTHC; (3) Cải cách tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) Xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; (5) Cải cách tài chính
công; (6) Hiện đại hóa hành chính.

- Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đưa ra
nhiệm vụ hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính
phủ, “Hoàn thiện mô hình tổ chức chính

quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở
nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt theo luật định. Chú
trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức”14. Cùng với đó, Đảng đã ban
hành các nghị quyết quan trọng liên quan
đến đổi mới, sắp xếp bộ máy nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập, xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ15. 

- Đến Đại hội XIII (năm 2021), trong
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2021 - 2030 đưa ra quan điểm: “Lấy cải
cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ,
đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp
luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên
quyết để thúc đẩy phát triển đất nước”16,
đồng thời, chỉ ra phương hướng cải cách
TTHC một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu
quả; đặc biệt là “Đẩy mạnh xây dựng chính
phủ điện tử, tiến tới chính phủ số…”17.

Cùng với đó, Đảng đã đưa ra nhiều nghị
quyết có nội dung liên quan đến CCHCNN,
đặc biệt là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 (khóa
XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong giai đoạn mới, trong đó mục tiêu xây
dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất,
năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm
chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả;
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh,
bền vững, trở thành nước phát triển, có thu
nhập cao theo định hướng XHCN vào năm
2045 đặt ra nhiệm vụ cụ thể đến năm 2030
là: xây dựng nền HCNN phục vụ Nhân dân,
dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện
đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh
bạch; bảo đảm Chính phủ là cơ quan HCNN
cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ
quan chấp hành của Quốc hội; phân cấp,



7

Nghiên cứu - Trao đổi

Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 331 (8/2023)

phân quyền hợp lý giữa trung ương và địa
phương; cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy
chính quyền địa phương.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số
77/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình
tổng thể CCHCNN giai đoạn 2021 - 2030 với
trọng tâm là: tập trung cải cách thể chế,
trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ
thống thể chế của nền hành chính và nâng
cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp
luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm
chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát
triển đất nước, trong đó chú trọng cải cách
chính sách tiền lương; xây dựng và phát
triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

2. Một số nhận xét, đánh giá về quá trình
cải cách hành chính nhà nước 

CCHCNN đã được Đảng, Nhà nước xác
định là một trong nhiệm vụ quan trọng
trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước
nói chung và xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân. Bắt đầu từ năm 1986 đến nay,
đã 37 năm, qua hai chương trình tổng thể
CCHCNN (2001- 2010, 2011- 2020) và hiện
nay đang thực hiện giai đoạn thứ ba (2021 -
2030). Trong quá trình này, có thể thấy
những sự thay đổi về tư duy và kế thừa, bổ
sung nội dung, phương thức CCHCNN:

Một là, tư duy chuyển từ quản lý kế
hoạch hóa tập trung sang quản lý theo cơ
chế thị trường định hướng XHCN có sự quản
lý của Nhà nước. Từ đó, dẫn đến cách tiếp
cận về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Nhà
nước nói chung, bộ máy HCNN nói riêng.
Thay vì Nhà nước quản lý, điều hành trực
tiếp các hoạt động kinh tế - xã hội với những
chỉ tiêu pháp lệnh, Nhà nước chuyển sang
quản lý, điều hành vĩ mô thông qua quy
hoạch, kế hoạch, hoạch định chính sách,
ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện chính

sách, pháp luật và kiểm soát quá trình đó.
Điều này tạo tiền đề cho việc sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy HCNN theo hướng tinh
gọn, giảm bớt tầng nấc trung gian.

Hai là, tư duy bảo đảm quyền tự do kinh
doanh của công dân, bên cạnh việc tạo điều
kiện đưa các nguồn lực vào quá trình phát
triển kinh tế - xã hội thì cũng đã tạo ra động
lực và áp lực cho bộ máy HCNN cần thay đổi
phương thức hoạt động để đáp ứng được
nhu cầu phát triển của thực tiễn cũng như
của người dân, thúc đẩy quá trình cải cách
TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, tiết
kiệm. Cùng với đó là việc chuyển phân biệt
khung pháp lý đối với mỗi loại hình doanh
nghiệp sang tạo lập một môi trường pháp lý
thống nhất cho tất cả các loại hình doanh
nghiệp, hướng đến một môi trường TTHC
thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước.

Ba là, CCHCNN ngày càng được bổ sung
về nội dung. Nếu như ở những giai đoạn đầu
là cải cách một bước TTHC trong việc giải
quyết công việc của công dân và tổ chức
(Nghị quyết 38-NQ/CP) thì trong Chương
trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2001 -
2010 xác định có 4 nội dung: (1) Cải cách thể
chế; (2) Cải cách tổ chức bộ máy hành
chính; (3) Đổi mới, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức; (4) Cải cách tài chính
công. Chương trình tổng thể CCHCNN giai
đoạn 2011 - 2020 xác định có 6 nội dung: (1)
Cải cách thể chế; (2) Cải cách TTHC; (3) Cải
cách tổ chức bộ máy HCNN; (4) Xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; (5) Cải cách tài chính công;
(6) Hiện đại hóa hành chính; đến Chương
trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2021 -
2030 có 6 nội dung: (1) Cải cách thể chế; (2)
Cải cách TTHC; (3) Cải cách tổ chức bộ máy
HCNN, (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải
cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát
triển Chính phủ điện tử, chính phủ số.
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Từ thực tế CHCNN ở nước ta qua các
giai đoạn, có thể rút ra một số kinh nghiệm
sau đây:

Thứ nhất, cần quán triệt, cụ thể hóa các
quan điểm, đường lối của Đảng về
CCHCNN. Ngay từ Đại hội VI, Đảng đã nhận
thấy nhu cầu, yêu cầu cần phải cải cách bộ
máy nhà nước nói chung, CCHCNN nói
riêng và đã có những định hướng cho
CCHCNN. Qua các kỳ Đại hội, cùng với
Cương lĩnh (năm 2000, 2011) Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội các giai đoạn luôn
có những nội dung về CCHCNN. Vấn đề đặt
ra là Nhà nước cần thể chế hóa, tổ chức thực
hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối của
Đảng về CCHCNN.

Thứ hai, trong quá trình CCHCNN sẽ có
những xung đột/cách tiếp cận khác nhau về
lợi ích, phương thức, cách làm và “động
chạm” đến lợi ích của một hay một số bộ
phận. Để vượt qua những rào cản, trở ngại
này, cần đặt lợi ích Tổ quốc, Nhân dân lên
trên hết và trước hết.

Thứ ba, vấn đề mấu chốt, bản chất của
CCHCNN là phải phân định rõ vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ
máy nhà nước cũng như cơ quan HCNN. Xu
hướng chung là cần phân định những việc
do Nhà nước giải quyết, những việc do Nhà
nước và xã hội cùng giải quyết, những việc
xã hội tự giải quyết. Đồng thời, Nhà nước chỉ
làm những gì mà xã hội không làm
được/chưa làm được hoặc không muốn làm,
những gì xã hội làm hiệu quả hơn thì chuyển
giao cho xã hội. Các cơ quan HCNN tập
trung thực hiện quản lý vĩ mô thông qua
hoạch định quy hoạch, chính sách, kế
hoạch, pháp luật, tổ chức thực hiện chính
sách, pháp luật và kiểm soát quá trình đó.

Thứ tư, trong quá trình CCHCNN cần
kiểm soát có hiệu quả quyền lực nhằm giảm
thiểu rủi ro hoặc lợi ích nhóm; đẩy mạnh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu

cực; phòng, chống “tự diễn biến", “tự
chuyển hóa".

Thứ năm, gắn kết giữa CCHCNN với đổi
mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại,
hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát
triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp
luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm
giải trình và sự tham gia của người dânr
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